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Dù nhìn dưới góc độ nào hay y cứ theo ý nghĩa của bất kỳ truyền
thống nào thì triết gia Karl Marx (1818- 1883) không phải là một phật
tử. Từ những nguồn có thể xác định được, trong những chuyến vân du
đó đây vòng quanh châu Âu, cá nhân triết gia Karl Marx chưa bao giờ
tiếp cận với bất kỳ dòng phái Phật giáo nào. Mối liên hệ của Karl Marx
với đạo Phật bắt nguồn từ tình bạn thâm giao và mối quan hệ trong
cả cuộc đời với học giả Phật giáo nổi tiếng Karl Friedrich Koppen
(1808-1863), một nhà giáo, nhà báo chính trị người Đức, một trong
những chuyên gia học thuật châu Âu đầu tiên được công nhận về các
đề tài Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Kim Cương thừa Mật tông
Tây Tạng. Karl Marx đã gặp học giả Phật giáo Karl Friedrich Koppen
tại trường đại học, thật hợp lý khi cho rằng đây là khởi đầu để Karl
Marx tiếp cận đạo Phật từ góc nhìn mang tính học thuật phương Tây
về tôn giáo, và triết lý tôn giáo của phương Đông?
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Karl Marx đã đề cập đến đạo Phật trong tác phẩm "Hệ Tư tưởng Đức" (The
German Ideology) của ông được hoàn thành vào năm 1846 với tựa đề "Khởi
nghĩa của lính bộ binh Ấn Độ" (Sepoy Revolt in India), và một lần nữa tờ New
York Tribune cũng đã đề cập đến đề tài này vào năm 1857.

Năm 1861, khi đến thăm Berlin với hy vọng lấy lại quyền công dân Phổ (trước
đó đã bị tước bỏ vì các hoạt động "cách mạng" của ông), triết gia Karl Marx đã
gặp học giả Phật giáo Karl Friedrich Köppen và sau lần giao lưu thâm hậu đó,
học giả Phật giáo Karl Friedrich Köppen giới thiệu với Karl Marx về bộ nghiên
cứu Phật học gồm hai tập của ông.

Sau sự kiện này, ngày 18 tháng 3 năm 1866 trong thư gửi cho cô em họ
Antoinette Philips, con gái của Lion Philips, một thương gia thuốc lá ở thị trấn
Zaltbommel gần đó. (Lion là chồng của người phụ nữ trước đó kết hôn với
Heinrich Marx, thân phụ của Karl Mar. Trong thư, Karl Marx nói rằng ông đã thực
hành tinh thần theo lời dạy của đức Phật?).

Trong một tác phẩm của của nhà cách mạng Friedrich Engels có tựa đề "Phép
biện chứng của tự nhiên" (Dialectics of Nature), cách sử dụng "Phép biện
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chứng" trong đạo Phật được miêu tả là đang ở một "giai đoạn phát triển tương
đối cao" (và được so sánh theo hướng tích cực với cách sử dụng biện chứng
trong triết học Hy Lạp cổ đại và cổ điển).

Đến năm 1934, cuốn sách trên được xuất bản nhưng người ta tin rằng, phần lớn
cuốn sách này đã được viết từ những thập niên 1872-1882, khi Karl Marx vẫn
còn trẻ. Nếu cho là nhà cách mạng Friedrich Engels và triết gia Karl Marx đồng
nhất trí với nhau về hầu hết mọi việc, cũng hợp lý khi giả định rằng sự ca ngợi
tích cực về việc sử dụng biện chứng trong đạo Phật của nhà cách mạng
Friedrich Engels thống nhất với sự công nhận tổng quát của chính triết gia Karl
Marx, dù rõ ràng là việc sử dụng phép biện chứng chỉ đạt đến giai đoạn phát
triển cấp cao nhất trong phân tích triết học của thời hiện đại (thời đại mà nhà
cách mạng Friedrich Engels đang sáng tác).

Những trích dẫn trên là một cái nhìn khái quát về dấu ấn của đạo Phật trong
cuộc đời của triết gia Karl Marx. Có thể đây chưa phải là danh sách cuối cùng
kết luận về ông bởi đề tài nghiên cứu này đang được thực hiện nhưng vẫn có
thể chứng minh được rằng triết gia Karl Marx là người:

1. Đã biết đến đạo Phật 2. Hiểu được phần nào giáo lý phi hữu thần của đạo
Phật. 3. Đã tham khảo các công trình học thuật chất lượng cao của phương Tây
về triết lý đạo Phật. 4. Đánh giá cao bản chất chuyển hóa "tâm lý" trong tư duy
Phật giáo. 5. Triết gia Karl Marx hiểu rằng Phật giáo Nguyên thủy không phải là
một hình thức của chủ nghĩa duy tâm. 6. Rõ ràng là Triết gia Karl Marx không
đưa đạo Phật phi hữu thần vào những lời chỉ trích thần học Do Thái - Thiên Chúa
giáo hoặc các tôn giáo có nguồn gốc từ phương tây của ông.

Tất nhiên, phân tích trên không có nghĩa là triết gia Karl Marx đã ủng hộ Phật
pháp như một con đường hiệu quả, hoặc phù hợp để giải phóng giai cấp vô sản
đã dính mắc như trong truyền thống Thần học Do Thái giáo - Thiên chúa giáo.
Nhưng đối với giai cấp vô sản phương Tây thì ở đây vẫn có sự giao thoa rõ ràng
giữa "Tinh thần và Thể chất" (nama-rupa) của tư tưởng Phật giáo Nguyên
thủy. (Được lưu giữ chủ yếu trong Tam tạng giáo điển hệ Pali của trường phái
Phật giáo Theravada 'Thượng tọa bộ' với chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy
vật lịch sử của Triết gia Karl Marx và nhà cách mạng Friedrich Engels cùng với
việc Triết gia Karl Marx hoàn toàn công nhận tư tưởng và giáo dục là những khía
cạnh không thể thiếu của con đường cách mạng).

Sự giao thoa này mang đến một cơ hội cảm hứng cho giai cấp công nhân dễ
dàng chuyển tiếp từ triết lý đạo Phật đến sự đánh giá cao về triết gia Karl Marx
và nhà cách mạng Friedrich Engels. Có thể đi xa hơn, khi giả định phân tích là
đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhấn mạnh vào việc dùng phân tích biện chứng để
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hiểu hai điều: Đầu tiên, thực tại là một sự tương tác giữa "sắc tướng" (form) và
"không" (void), điều này theo chủ nghĩa Marx, thiết lập nền tảng nhận thức cho
các phật tử.

Thứ hai là về lý thuyết, sự chuyển hóa từ giác ngộ cá nhân của mỗi người (phật
tử) sang giải phóng tập thể giai cấp công nhân (chủ nghĩa Marx) sẽ dễ hơn
nhiều cho các phật tử (bởi họ không có những tín ngưỡng Thượng đế nào cần từ
bỏ) so với con chiên, tín đồ của các tôn giáo hữu thần khác, trong đó có Thần
học Do Thái giáo - Thiên Chúa giáo.

Trong Thư gửi cho cô em họ Antoinette Philips năm 1866, Triết gia Karl Marx đã
chia sẻ về kỹ thuật thiền định Phật giáo như sau: "Tôi chẳng cần bận tâm vì ai.
Ai chẳng cần bận tâm vì tôi". Nhưng bầu không khí trong lành tuyệt vời tràn đầy
năng lượng, ngay lúc này, ở bạn có không gian của bầu trời xanh mây trắng, núi
non hùng vĩ và biển rộng mênh mông. Tôi đã biến mình thành một chiếc gậy đi
bách bộ thiền hành, đó đây vân du ngược xuôi suốt cả ngày, thanh thản hồn
nhiên tiêu dao tự tại, đây là cảnh giới mà đạo Phật gọi là Thế giới Cực Lạc nhân
gian. Tất nhiên, chắc bạn không quên câu chuyện nhỏ khó quên: "Khi ốm đau
bệnh tật hay gặp chuyện quái ác sợ hãi thì chúng ta đưa ra những quyết tâm,
cam kết cao cả nhưng sau đó quên đi khi lành mạnh và an toàn trở lại".

Điều này cho thấy triết gia Karl Marx đã có kiến thức nhất định về kỹ thuật
thiền định Phật giáo, kể cả quan điểm cho rằng thiền định Phật giáo được ứng
dụng tu tập không chướng ngại trong mọi động tác, đang lúc đi, đứng, nằm,
ngồi, mặc áo, ăn cơm và làm công việc. Dường như triết gia Karl Marx đã từng
trải nghiệm cả ngày với không gian của bầu trời xanh mây trắng, núi non hùng
vĩ biển rộng mênh mông, thực hành một cách đầy kỷ luật để duy trì việc "Định
tâm, Tỉnh trí".

Thư gửi cho cô em họ Antoinette Philips cho thấy sự việc thân khinh an, tách
biệt với thành phố nhộn nhịp và hoạt động trí óc liên tục là một phần trong
chương trình nghỉ dưỡng và thực hành của triết gia Karl Marx. Và việc kiểm soát
cường độ hoạt động của tâm trí cũng là một phần then chốt trong thực hành
thiền định Phật giáo.

Như thế nào mà triết gia Karl Marx biết cách ứng dụng kỹ thuật thiền định Phật
giáo dù có giả định rằng ông chưa từng tiếp cận những hành giả Phật giáo đang
thực hành thiền định hay bất kỳ sự hướng dẫn từ một vị Đạo sư Phật giáo?

Tất nhiên, các tác phẩm đã được dịch sang tiếng Đức của học giả Phật giáo Karl
Friedrich Köppen chính là giáo lý căn bản về đạo Phật mà Triết gia Karl Marx
tiếp cận từ năm 1861?.
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Năm năm sau đó, triết gia Karl Marx thông báo cho học giả Phật giáo Karl
Friedrich Köppen là ông đã đạt được trạng thái "Định tâm, Tỉnh trí" trong tu
tập thiền định Phật giáo.

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, phương pháp thực tập Quán niệm
hơi thở, bặt hết mọi suy nghĩ, tập trung tâm trí vào các đối tượng bên trong,
bên ngoài và chuyển động của hơi thở ra vào, hay tỉnh thức theo dõi các suy
nghĩ và cảm xúc đi qua tâm trí và cơ thể. Thực hành tỉnh thức trong Phật giáo là
kỹ thuật phát triển sự không chấp trước, hay không đồng nhất mình với suy
nghĩ của bản thân. Nếu bạn thực hành đúng phương pháp này, tâm trí vốn hay
nhảy nhót như khỉ vượn chuyền trên cây, sẽ được đi vào trạng thái "Định tâm,
Tỉnh trí" và mọi loạn động trong tâm trí chấm dứt. Nếu bạn không thể định tâm
an thần bằng cách theo dõi hơi thở ra vào, bạn có thể tập cách đếm hơi thở như
sau: Hít vào- thở ra nhớ là một, hít vào-thở ra nhớ là hai..., cứ như thế nhớ cho
đến 10 rồi trở về một. Thực tập như vậy thời gian lâu, bạn sẽ trở nên "Định
tâm, Tỉnh trí". Khi thân tâm đã đạt khinh an, bạn trở lại theo dõi bốn biểu hiện
của hơi thở: vào, ra, ngắn, dài, hoặc toàn luồng hơi thở, như đã đề cập.

Tuy nhiên, ngay cả trạng thái này thì tâm trí không chết mà vẫn liên tục duy trì
sự nhận thức mạnh mẽ các hiện tượng bên trong lẫn bên ngoài, cho đến một
thời điểm mà tâm trí "khai thông" và hợp nhất với môi trường (hay với mọi thứ
mà chúng ta có thể cảm nhận trong thế giới bên ngoài). Mặc dù một số người
đạt đến trạng thái này sẽ trải nghiệm một cảm giác "Hỷ lạc" (như triết gia Karl
Marx đã nêu ở trên), trạng thái này cũng chỉ là tạm thời chứ không phải là
chứng nhập cảnh giới cao nhất trong sự tu tập thiền định Phật giáo.

Phật giáo sơ khởi là duy lý và có tính vô thần, hướng con người đến nhận thức
chân lý, hay còn gọi là Tỉnh thức, Giác ngộ. Phật giáo không theo chủ nghĩa duy
vật, cũng không theo chủ nghĩa duy tâm và khuôn mẫu các quan điểm chủ
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quan khác. Hệ thống triết lý Phật giáo chứa đựng nhiều quan điểm bản thể luận
và nhận thức luận. Siêu hình học trong triết học Phật giáo đã phát triển đến một
trình độ cao.

Kinh Khởi Thế Nhân Bản (Aggañña Sutta) có đoạn "Đức Phật phủ nhận giá trị tối
thượng của giai cấp Bà La Môn và xác nhận sự bình đẳng của bốn giai cấp bởi
hành vi Thiện và Ác của mình".

Có bốn giai cấp hiện hữu:

Bà La Môn (Bràhmanà): Đây là những người thuộc giới tăng lữ, triết gia, học
giả. Đây được xem là một giai cấp lãnh đạo tinh thần, nằm quyền lực trong lãnh
vực văn hóa, tôn giáo và tham gia công việc triều chính để cố vấn, tổ chức nghi
lễ, tế tự cho chính quyền. Họ quan niệm là được sinh ra từ miệng Phạm Thiên
(Brahma – Đấng Tối cao của Hindu giáo), thay mặt cho Phạm Thiên để lãnh đạo
tinh thần cho dân chúng nên có phải được các giai cấp dưới tôn kính và họ có
toàn quyền hưởng thụ mọi sự sung sướng.

Sát Đế Lỵ (Khattiya): Họ là những người thuộc giai cấp quý tộc hoặc là vua
chúa, quan quyền, nắm quyền về cai trị đất nước. Họ tự cho mình là sinh ra từ
cánh tay Phạm Thiên, thay mặt Phạm Thiên nắm quyền thống trị dân chúng về
chính trị, quân sự nên cũng phải được các giai cấp khác tôn kính.

Phệ Xá (Vessà): Là tầng lớp của những người buôn bán, thợ thuyền, họ được
cho là sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên. Tuy là giai cấp bình dân nhưng họ có của
cải, một số là giới giàu có trong xã hội và đóng góp sưu thuế phục vụ hai giai
cấp trên nên họ cũng có một số đặc quyền và cũng được coi trọng.

Thủ Đà La (Suddà): Đây là những người tiện dân, các giai cấp trên xem họ
được sinh ra từ gót chân của Phạm Thiên và họ được đối xử rất tàn tệ, họ chỉ
được phép làm những việc thấp kém, nặng nhọc để phục vụ cho các giai cấp
trên.

Ngoài ra còn một tầng lớp thấp kém nhất không được xếp vào một giai cấp nào
cà đó là Chiên Đà La (Pariah, Dalit), đây là một hạng người được coi là thấp kém
nhất trong xã hội Ấn Độ. Họ không được xếp vào giai cấp nào cả mà họ chỉ tồn
tại để làm những công việc thấp kém, họ được sinh ra để làm nô lệ cho những
giai cấp trên. Họ bị đối xữ như thú vật, thậm chí còn bị đánh đập, hành hạ khi
đụng vào chéo áo hoặc nhìn vào thức ăn, hoặc vô tình đạp lên cái bóng của
những người Bà La Môn và Sát Đế Lỵ.

Bất luận người nào thuộc một trong những giai cấp trên mà thực hành Ác
Nghiệp, thì quả thật xứng bị chỉ trích, và ngược lại, thực hành những Thiện
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Nghiệp, thì thật xứng được tán thán khen ngợi.

Nếu có ai trong bốn giai cấp ấy là một vị Tỳ Khưu, một vị A La Hán đã diệt tận
mọi Lậu Hoặc, thành tựu Phạm Hạnh, đã đạt mục đích tối thượng, Hữu Kiết Sử
đã diệt, nhờ Chánh Trí đã được giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối thượng so với
bốn giai cấp vì xứng với Pháp, không phải không xứng với Pháp.

Đức Phật xác định chính Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này
và đời sau. Một dẫn chứng điển hình là vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) Vương quốc
Kosala (Kiều Tát La), đã tôn kính, lễ độ, đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, và đối xử
với đức Phật rất lễ độ, phải phép. Vì rằng vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) Vương quốc
Kosala (Kiều Tát La) biết tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng
dường Pháp".

Cuối cùng, có một sự khác biệt tinh tế trong triết lý đạo Phật giữa các thuật ngữ
"không chấp trước" (Pali: akincanna) và "không tịch" (Pali: sunnata). "Không
chấp trước" là không dính mắc, không bám trụ. "Không tịch": Không các tướng
là “Không”. Không khởi diệt là “tịch”. Rỗng rang xa lìa tất cả tướng, không tâm
niệm khởi diệt gọi là hạnh “không tịch”. Cảnh giới không có bất cứ tướng trạng
nào, không có sinh ra và mất đi, không có sai biệt đối lập, vượt thoát thời gian
không gian. Đây là nhận thức hoặc thể nghiệm về chân tướng sự vật của người
giác ngộ.

Người phật tử đạt được sự hiện thực bởi "Vô thần luận" (Or 'atheistic') này bằng
cách tâm trí xả ly (thông qua hành động của "ý chí" khi thiền định) chuyển hóa
tam độc (tham, sân, si) thành tam tuệ (Giới, Định, Tuệ). Mỗi cá nhân tu tập
thiền định đạt đến Vô ngã, chuyển tam độc thành tam tuệ, tự nhiên có cuộc
sống vô sản chân chính (cộng sản) và hình thành thế giới đại đồng. Sự tiếp xúc
với chủ nghĩa Marx-Engels và Marx-Lenin có thể chuyển đổi một cá nhân như
vậy thành một người tiến lên Chủ nghĩa Xã hội khoa học hiện đại.

Tác giả Tiến sĩ Adrian Chan- Wyles, sáng lập kiêm Giám đốc của Học viện
Thiền Phật giáo ở London, Anh quốc. Biên dịch Thích Vân Phong (Nguồn:
Culture Matters)

Karl Marx chia sẻ về “thiền định Phật giáo”
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/karl-marx-chia-se-ve-thien-dinh-phat-giao.html


